
  

Phụ lục 01 

LỊCH CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC THI VÀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10  

NĂM HỌC 2023-2024 
(Kèm theo Công văn số: 187/SGDĐT-QLCL  ngày 09 tháng 02 năm 2023 

của Sở GDĐT Quảng Bình) 

 

TT Thời gian Nội dung công việc 

Chuẩn bị  

1 08/2-11/2 
Tập huấn nhập dữ liệu phục vụ công tác thi, tuyển sinh vào 

lớp 10 năm học 2023-2024 

2 13/2-15/3 

Các trường TH và THCS, THCS, THCS và THPT (gọi 

chung là trường THCS):  

- Nhập danh sách học sinh lớp 9 năm học 2022-2023 lên hệ 

thống phần mềm; 

- Hoàn thành nhập dữ liệu hạnh kiểm, học lực các năm lớp 6, 

7, 8 của học sinh lớp 9.  

- Các đơn vị tư vấn về công tác tuyển sinh 

3 16/3-25/3 

- Các trường THCS: Rà soát dữ liệu học sinh lớp 9 năm học 

2022-2023; rà soát dữ liệu hạnh kiểm và học lực các năm lớp 

6,7,8 của học sinh đã được nhập trên hệ thống phần mềm hỗ 

trợ tuyển sinh; Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ đăng ký tuyển 

sinh 

- Các phòng GDĐT: Kiểm tra, thống kê dữ liệu học sinh lớp 

9, dữ liệu kết quả hạnh kiểm, học lực của học sinh lớp 9 đã 

nhập trên hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh 

- Các đơn vị tư vấn về công tác tuyển sinh 

4 27/3-08/4 

Các trường THCS, THPT: 

- Nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh gồm Phiếu đăng ký tuyển 

sinh (ĐKTS) và ảnh 

- Nhập, dò thông tin nguyện vọng của học sinh 

5 11/4-13/4 

Các trường THCS bàn giao hồ sơ ĐKTS (Phiếu ĐKTS và 

ảnh) đến các trường THPT; đối với hồ sơ học sinh thuộc 

diện được miễn thi môn Tiếng Anh (chung), nộp tại các 

trường THPT đến hết ngày 06/6 

6 14/4-/19/4 Các trường THPT in dò, rà soát dữ liệu ĐKDT thi 

7 20/4-21/4 - Các trường THPT nộp Danh sách học sinh ĐKDT về 



  

Phòng QLCL. Riêng đối với danh sách học sinh thuộc 

diện được miễn thi môn Tiếng Anh (chung), nộp đến hết 

ngày 06/6; 

- Các trường THPT gửi Danh sách đề nghị thành lập Hội 

đồng tuyển sinh về Phòng QLCL 

8 24/5-31/5 

- Kiểm tra, rà soát hồ sơ và dữ liệu thi; Xử lý dữ liệu thi; In 

ấn hồ sơ thi; 

- Tham mưu Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của 

các đơn vị; 

- Tham mưu Quyết định thành lập Hội đồng thi, các Ban của 

Hội đồng thi; Hội đồng duyệt tuyển sinh 

9 
Trước ngày 

28/5 

Các trường THCS hoàn thành nhập kết quả học lực, hạnh 

kiểm năm lớp 9 của học sinh, các thông tin về kết quả tốt 

nghiệp, điểm ưu tiên (nếu có) lên hệ thống phần mềm hỗ trợ 

tuyển sinh 

10 
Trước ngày 

27/5 

- Họp Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-

2024 

11 
Trước ngày 

31/5 

- Các trường THCS in danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh 

(đầy đủ thông tin về kết quả học lực, hạnh kiểm 04 năm 

THCS, kết quả tốt nghiệp, điểm ưu tiên (nếu có)) để kiểm dò, 

cho học sinh ký xác nhận và chuyển về các trường THPT nơi 

học sinh đăng ký tuyển sinh 

12 24/5-27/5 
Học sinh nộp hồ sơ dự tuyển vào trường THPT chuyên Võ 

Nguyên Giáp để sơ tuyển 

13 
Trước ngày 

30/5 

- Tập huấn công tác tổ chức coi thi 

- Các Điểm thi nhận hồ sơ coi thi, Quyết định coi thi 

14 30/5 

Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp hoàn thành việc sơ 

tuyển, gửi kết quả sơ tuyển về Phòng QLCL và thông báo 

cho học sinh được biết 

15 30/5-03/6 Ban Chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi, tuyển sinh. 

Tổ chức thi 

16 30/5 - 08/6 Hội đồng Ra đề thi và sao in đề thi làm việc 

17 06/6 Bàn giao đề thi về các Điểm thi 

18 06/6 - 08/6 Ban coi thi làm việc 

19 07/6 - 08/6 Coi thi theo lịch thi 

Tổ chức chấm thi 

20 08/6 - 16/6 Làm phách bài thi, chấm thi 



  

21 15/6 - 16/6 

- Hoàn chỉnh kết quả chấm thi; 

- Nhập điểm, ghép phách, dò điểm; 

- Nộp bài thi và hồ sơ của Ban Chấm thi về Sở 

22 18/6 Công bố kết quả thi 

23 18/6 - 22/6 
Nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi (kể cả ngày thứ 7 và 

chủ nhật) 

24 23/6 

Nộp hồ sơ xin phúc khảo về Phòng QLCL, gồm: 

- Công văn đề nghị phúc khảo của trường (có danh sách 

phúc khảo kèm theo); 

- Đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh 

25 26/6 - 27/6 Chấm phúc khảo bài thi 

26 28/6 Công bố kết quả phúc khảo 

Duyệt tuyển sinh 

27 25/5-27/5 

- Trường PTDTNT tỉnh thu hồ sơ dự tuyển của những học 

sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng (trừ những học sinh có 

đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Võ Nguyên 

Giáp) 

- Các trường THPT không chuyên thu hồ sơ dự tuyển của 

những học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng (trừ những học 

sinh có đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Võ 

Nguyên Giáp, Trường PTDTNT tỉnh,)  

28 30/5 Duyệt tuyển thẳng vào Trường PTDTNT tỉnh 

29 31/5-01/6 

Các trường THPT không chuyên thu hồ sơ dự tuyển của 

những học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng đối với những 

học sinh không trúng tuyển thẳng vào Trường PTDTNT tỉnh 

30 03/6 Duyệt tuyển thẳng vào các trường THPT không chuyên 

31 
Từ ngày 

18/6 

Các trường THPT thu hồ sơ dự tuyển và dò thông tin liên 

quan. Riêng Trường PTDTNT tỉnh thu hồ sơ đến hết ngày 

27/6 (trừ những học sinh có đăng ký tuyển sinh vào Trường 

THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp và có nguyện vọng vào  

Trường PTDTNT tỉnh) 

32 28/6 Duyệt tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp 

33 29/6 

Trường PTDTNT tỉnh thu hồ sơ dự tuyển của những học 

sinh không trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Võ 

Nguyên Giáp có đăng ký vào Trường PTDTNT tỉnh 

34 30/6 Duyệt tuyển sinh vào Trường PTDTNT tỉnh 



  

(Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần, có thể điều chỉnh bổ sung hợp lý) 

 

 

35 01/7-29/7 

- Các trường THPT không chuyên tiếp tục thu hồ sơ dự 

tuyển của học sinh 

- Duyệt tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên 

36 01/8-30/8 

- Trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX thu 

hồ sơ dự tuyển của học sinh; 

- Duyệt tuyển sinh vào Trung tâm GDTX tỉnh, các trung 

tâm GDNN-GDTX 



  

Phụ lục 2a 
(Kèm theo Công văn số: 187/SGDĐT-QLCL  ngày  09 tháng 02 năm 2023 

của Sở GDĐT Quảng Bình) 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT KHÔNG CHUYÊN  

NĂM HỌC 2023 - 2024 
 

Họ và tên: …………………………………………………………… Giới tính: ………………Dân tộc:…………...... 

Sinh ngày: ………/………/………… Nơi sinh: …………………………………………………………………………… 

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………Số điện thoại: ………………… 

Học sinh lớp 9 tại trường: …………………………………………………………….……… 

Nguyện vọng tuyển vào trường THPT không chuyên 
(Đối tượng tuyển thẳng, diện tuyển thẳng, điểm ưu tiên, diện ưu tiên thực hiện theo quy định tại 

Khoản 4, Mục II, Kế hoạch tuyển sinh của UBND tỉnh) 

- Nguyện vọng 1 vào trường: ………………………….…………………………………………………….............. 

- Nguyện vọng 2 vào trường: ………………………….…………………………………………………….............. 

- Được tuyển thẳng (Có/Không): ………………………….……………………………………………………… 

- Diện tuyển thẳng: ……………………………………………………...…………………………………………………… 

- Điểm ưu tiên: ……………………………………………………...………………………………………………................... 

- Diện ưu tiên: ……………………………………………………...……………………………………………………............. 

  
 

Lưu ý: Thông tin trong phiếu đăng ký tuyển sinh không được sửa chữa. 
 

 

Ngày      tháng      năm 2023 

Học sinh 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG 

NƠI THÍ SINH ĐANG (ĐÃ) HỌC 
 

Phụ huynh học sinh 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Ngày     tháng     năm 2023 

Cán bộ nhận phiếu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Ảnh 3x4 

Đóng dấu giáp 

lai của trường 

nơi học sinh 

đang học 

Số TT:…………... 
(Cán bộ 

nhận phiếu ghi) 



  

Phụ lục 2b 
(Kèm theo Công văn số: 187/SGDĐT-QLCL  ngày  09 tháng 02 năm 2023 

của Sở GDĐT Quảng Bình) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP 

NĂM HỌC 2023 - 2024 
 

Họ và tên: ………………………………………………………Giới tính: ………………; Dân tộc…………………….. 

Sinh ngày: ………/………/………… Nơi sinh: ………………………………………………………………………............... 

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………........ 

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………………………........ 

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………Số điện thoại: …………………................ 

Học sinh lớp 9 tại trường: …………………………………………………………….………............................................... 

Nguyện vọng tuyển sinh: 

- Đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên (Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hoá, học, Sinh học, Lịch sử, 

Địa lí, Tiếng Anh, Tin học):  ……………………….………; 
Nguyện vọng khi không trúng tuyển vào lớp chuyên  

- Đăng ký dự tuyển vào lớp không chuyên (Ghi: Có hoặc Không): ………………….; 

- Đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Tin (Chỉ áp dụng cho những thí sinh đăng 

ký dự tuyển vào chuyên Toán, Ghi: Có hoặc Không): …...............................…; 

Nguyện vọng khi không trúng tuyển trường THPT chuyên  
(Đối tượng tuyển thẳng, diện tuyển thẳng, điểm ưu tiên, diện ưu tiên thực hiện theo quy định tại 

Khoản 4, Mục II và Khoản 4, khoản 5, Mục IV, Kế hoạch tuyển sinh của UBND tỉnh) 

- Nguyện vọng vào trường phổ thông dân dộc nội trú tỉnh (Có/không): …… 

+ Được tuyển thẳng (Có/Không): ………………………….……………………………………………………… 

+ Diện tuyển thẳng: ……………………………………………………...…………………………………………………… 

+ Điểm ưu tiên: ……………………………………………………...……………………………………………………......... 

+ Diện ưu tiên: ……………………………………………………...……………………………………………………............ 

- Nguyện vọng 1 vào trường: ………………………….…………………………………………………….............. 

- Nguyện vọng 2 vào trường: ………………………….…………………………………………………….............. 

- Được tuyển thẳng (Có/Không): ………………………….……………………………………………………… 

- Diện tuyển thẳng: ……………………………………………………...…………………………………………………… 

- Điểm ưu tiên: ……………………………………………………...……………………………………………………......... 

- Diện ưu tiên: ……………………………………………………...……………………………………………………......... 

 Lưu ý: Thông tin trong phiếu đăng ký tuyển sinh không được sửa chữa, tẩy xoá. 
 

Ngày      tháng      năm 2023 

Học sinh 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG 

NƠI THÍ SINH ĐANG (ĐÃ) HỌC 
 

Phụ huynh học sinh 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày     tháng     năm 2023 

Cán bộ nhận phiếu 

 

Số TT:…………... 
(Cán bộ 

nhận phiếu ghi) 

Ảnh 3x4 

Đóng dấu 

giáp lai của 

trường nơi 

học sinh 

đang học 

 



  

Phụ lục 2c 
(Kèm theo Công văn số: 187/SGDĐT-QLCL  ngày  09 tháng 02 năm 2023 

của Sở GDĐT Quảng Bình) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH 

NĂM HỌC 2023 - 2024 
 

Họ và tên: …………………………………………………………… Giới tính: ………………Dân tộc:…………...... 

Sinh ngày: ………/………/………… Nơi sinh: …………………………………………………………………………… 

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………Số điện thoại: ………………… 

Học sinh lớp 9 tại trường: …………………………………………………………….………....................................... 

Nguyện vọng tuyển vào trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh 
(Đối tượng tuyển thẳng, diện tuyển thẳng, điểm ưu tiên, diện ưu tiên thực hiện theo quy định tại 

Khoản 4, Khoản 5, Mục IV, Kế hoạch tuyển sinh của UBND tỉnh) 

- Được tuyển thẳng (Có/Không): …...........……………………….……………………………………………… 

- Diện tuyển thẳng: …………………………….........…………...………………………………………………………… 

- Điểm ưu tiên: ……………………………………………………...……………………………………………….... 

- Diện ưu tiên: ……………………………………………………...…………………………………………………….  

Nguyện vọng khi không trúng tuyển trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh 
(Đối tượng tuyển thẳng, diện tuyển thẳng, điểm ưu tiên, diện ưu tiên thực hiện theo quy định tại 

Khoản 4, Mục II, Kế hoạch tuyển sinh của UBND tỉnh) 

- Nguyện vọng 1 vào trường: ………………………….…………………………………………………… 

- Nguyện vọng 2 vào trường: ………………………….…………………………………………………… 

- Được tuyển thẳng (Có/Không): ………………………….……………………………………………. 

- Diện tuyển thẳng: ………………………………………………………………………………………………… 

- Điểm ưu tiên: ……………………………………………………...……………………………………………….... 

- Diện ưu tiên: ……………………………………………………...…………………………………………………… 

Lưu ý: Thông tin trong phiếu đăng tuyển sinh không được sửa chữa. 

     
Ngày      tháng      năm 2023 

Học sinh 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG 

NƠI THÍ SINH ĐANG (ĐÃ) HỌC 

 

Phụ huynh học sinh 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày     tháng     năm 2023 

Cán bộ nhận phiếu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ảnh 3x4 

Đóng dấu 

giáp lai của 

trường nơi 

học sinh 

đang học 

Số TT:…………... 
(Cán bộ 

nhận phiếu ghi) 



  

Phụ lục 2d 
(Kèm theo Công văn số: 187/SGDĐT-QLCL  ngày  09 tháng 02 năm 2023 

của Sở GDĐT Quảng Bình) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

VÀO LỚP 10 GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

NĂM HỌC 2023 - 2024 
 

 

Họ và tên: …………………………………………………………… Giới tính: ………………Dân tộc:…………...... 

Sinh ngày: ………/………/………… Nơi sinh: …………………………………………………………………………….... 

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………...... 

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………………………........ 

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………Số điện thoại: …………………......... 

Học sinh lớp 9 tại trường: …………………………………………………………….……….……….................................. 

Năm tốt nghiệp THCS: …………………………………………………………….……….………......................................... 

Nguyện vọng tuyển sinh vào Trung tâm …………………………………………………………….……. 

(Điểm ưu tiên, diện ưu tiên thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Mục V, Kế hoạch tuyển sinh 

của UBND tỉnh) 

- Điểm ưu tiên: ……………………………………………………...………………………………………………................... 

- Diện ưu tiên: ……………………………………………………...……………………………………………………............. 

 

Lưu ý: Thông tin trong phiếu đăng ký tuyển sinh không được sửa chữa. 
 

 

Ngày      tháng      năm 2023 

Học sinh 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG 

NƠI THÍ SINH ĐANG HỌC 

HOẶC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA 

PHƯƠNG NƠI HỌC SINH CƯ TRÚ 

(XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN) 
 

 

 

 

 

 

Phụ huynh học sinh 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Ngày     tháng     năm 2023 

Cán bộ nhận phiếu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ảnh 3x4 

Đóng dấu 

giáp lai của 

trường nơi 

học sinh 

đang học 

Số TT:…………... 
(Cán bộ 

nhận phiếu ghi) 



  

Phụ lục 03 

(Kèm theo Công văn số: 187/SGDĐT-QLCL  ngày  09 tháng 02 năm 2023 

của Sở GDĐT Quảng Bình) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN  

BÀN GIAO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10  

NĂM HỌC 2023 - 2024 
 

1. Thời gian: ............................................................ 

2. Địa điểm: ............................................................. 

3. Bên giao:  

- Ông (bà): ................................................................ 

- Đơn vị : .................................................................. 

- Chức vụ : ............................................................... 

- Điện thoại: 

4. Bên nhận:  
- Ông (bà): ................................................................ 

- Đơn vị : .................................................................. 

- Chức vụ : ................................................................ 

- Điện thoại: 

5. Nội dung: Hai bên đã bàn giao hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 

năm học 2023 - 2024, cụ thể như nhau: 

STT Tên hồ sơ Số lượng Tình trạng Ghi chú 

1 
Danh sách học sinh đăng ký 

tuyển sinh 

   

2 

Phiếu đăng ký tuyển sinh 

ghim với phong bì đựng 

ảnh 

   

3 
 

 

   

          Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 

(một) bản./. 

                                                                      ................, ngày          tháng    năm 2023 

BÊN GIAO HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
BÊN NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

                                                         



  

Phụ lục 04a 
(Kèm theo Công văn số: 187/SGDĐT-QLCL  ngày  09 tháng 02 năm 2023 

của Sở GDĐT Quảng Bình) 

 
SỞ GDĐT QUẢNG BÌNH 

ĐƠN VỊ: ………… 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /DS     Quảng  Bình, ngày      tháng      năm 2023 

 

 

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ HĐ 

1 Nguyễn Thành A Hiệu trưởng Chủ tịch 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

(Danh sách này gồm có …. người./. 

 

     HIỆU TRƯỞNG 



  

Phụ lục 04b 
(Kèm theo Công văn số: 187/SGDĐT-QLCL  ngày  09 tháng 02 năm 2023 

của Sở GDĐT Quảng Bình) 

 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

ĐƠN VỊ ……………………… 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /DS Quảng  Bình, ngày      tháng      năm 2023 

 

 

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

VÀO LỚP 10 GDTX NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ HĐ 

1 Nguyễn Thành A Giám đốc Chủ tịch 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

(Danh sách này gồm có …. người./.) 

 

     GIÁM ĐỐC 



  

Phụ lục 05a 
(Kèm theo Công văn số: 187/SGDĐT-QLCL  ngày  09 tháng 02 năm 2023 

của Sở GDĐT Quảng Bình) 
 

 
SỞ GDĐT QUẢNG BÌNH 

ĐƠN VỊ: ……………………… 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BB Quảng  Bình, ngày      tháng      năm 2023 

 

BIÊN BẢN 

XÉT TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

năm học 2023 - 2024 

 

I. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian:  .............................................................    

- Địa điểm:................................................................. 

II. Thành phần:  

(Theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày  /   /2023  của Giám đốc Sở GDĐT 

về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024) 

Có mặt:… người 

                    - Chủ tịch:  Ông… 

                    - Phó chủ tịch: Bà:… 

                    - Thư ký: Ông… 

                    - Thành viên: Ông… 

III. Công việc đã thực hiện 

                     3.1. Công bố văn bản liên quan: Quyết định thành lập Hội đồng tuyển 

sinh, văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển sinh, Kế hoạch phân bố 

chỉ tiêu tuyển sinh … 

3.2. Công bố danh sách học sinh tham gia xét tuyển 

- Số học sinh đăng ký NV1:…. 

- Số học sinh đăng ký NV2:…. 

3.3. Tổ chức xét tuyển 

          - Tổng số thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển vào trường:… Trong đó: 

 + Tổng số thí sinh TN THCS năm học 2022-2023: 

 + Tổng số thí sinh TN THCS từ những năm trước: 

 + Tổng số thí sinh thuộc diện tuyển thẳng:  (đã được duyệt tuyển thẳng 

ngày  tháng   năm …). 

 - Tổng số chỉ tiêu được giao:.........(số lớp:.......) 

- Số lượng thí sinh lưu ban của năm học 2022-2023 tại trường: 

- Số lượng thí sinh cần tuyển:….                            

- Điểm chuẩn xét tuyển NV1… 

- Điểm chuẩn xét tuyển NV2… 

- Có … thí sinh có điểm bằng với điểm chuẩn, dư so với số lượng cần 

tuyển là … thí sinh. Vì vậy, Hội đồng xét tuyển phải sử dụng các tiêu chí phụ để 

để tiến hành xét (tính tổng điểm các môn thi, tổng điểm trung bình môn cả năm 

lớp 9…). 



  

 

          IV. Kết quả tuyển sinh 

- Số lượng thí sinh trúng tuyển:……   Trong đó: 

+ Có … thí sinh trúng tuyển thuộc diện tuyển thẳng. 

+ Có … thí sinh trúng tuyển NV1 

+ Có … thí sinh trúng tuyển NV2 

+ Có … thí sinh trúng tuyển có điểm bằng với điểm chuẩn. 

(Danh sách thí sinh trúng tuyển lớp 10 THPT kèm theo) 

Biên bản này đã được toàn thể Hội đồng tuyển sinh trường THPT …. có 

mặt nhất trí thông qua. Phiên họp cuối cùng của Hội đồng tuyển sinh kết thúc 

vào hồi… giờ… ngày…. 

Chữ ký của thành viên Hội đồng tuyển sinh trường…. 

TT Họ và tên Chức danh Chữ ký 

1    

2    

    

    

    

   

 

CHỦ TỊCH 

 

…….ngày, tháng….năm 2023 

THƯ KÝ 

     
 

                    



  

 

Phụ lục 5b 
(Kèm theo Công văn số: 187/SGDĐT-QLCL  ngày  09 tháng 02 năm 2023 

của Sở GDĐT Quảng Bình) 

 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TRUNG TÂM ……………. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BB Quảng  Bình, ngày      tháng      năm 2023 

 

BIÊN BẢN 

XÉT TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 GDTX 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

I. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian:  .............................................................    

- Địa điểm:................................................................. 

II. Thành phần:  

(Theo Quyết định số       /QĐ-………. ngày  /   /2023  của …………… về việc 

thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 GDTX năm học 2023-2024) 

Có mặt:… người 

                    - Chủ tịch:  Ông… 

                    - Phó chủ tịch: Bà:… 

                    - Thư ký: Ông… 

                    - Thành viên: Ông… 

III. Công việc đã thực hiện 

                     1. Công bố văn bản liên quan: Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, 

văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển sinh, Kế hoạch phân bố chỉ 

tiêu tuyển sinh … 

2. Công bố danh sách học sinh tham gia xét tuyển 

3. Tổ chức xét tuyển 

          - Tổng số học sinh nộp hồ sơ dự tuyển vào trung tâm:… Trong đó: 

 + Tổng số học sinh TN THCS năm học 2022-2023: 

 + Tổng số học sinh TN THCS từ những năm trước: 

 - Tổng số chỉ tiêu được giao:.........(số lớp:.......) 

- Số lượng học sinh cần tuyển:                            

- Điểm chuẩn xét tuyển: 

- Có … học sinh có điểm bằng với điểm chuẩn, dư so với số lượng cần 

tuyển là … học sinh. Vì vậy, Hội đồng xét tuyển phải sử dụng kết quả học tập 

năm học lớp 9 để tiến hành xét. 

          IV. Kết quả tuyển sinh 

- Số lượng học sinh trúng tuyển:…… , trong đó: 

+ Có … học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023; 

+ Có….. học sinh là người ngoại tỉnh. 

 (Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 GDTX kèm theo) 



  

Biên bản này đã được toàn thể Hội đồng tuyển sinh Trung tâm….…… có 

mặt nhất trí thông qua. Phiên họp cuối cùng của Hội đồng tuyển sinh kết thúc 

vào hồi… giờ… ngày…. 

Chữ ký của thành viên Hội đồng tuyển sinh Trung tâm …. 

 

TT Họ và tên Chức danh Chữ ký 

1    

2    

    

    

    

  

      ….. ngày      tháng    năm 2023  
 

 CHỦ TỊCH                  THƯ KÝ 



  

Phụ lục 06a 
(Kèm theo Công văn số: 187/SGDĐT-QLCL  ngày  09 tháng 02 năm 2023 

của Sở GDĐT Quảng Bình) 
 

 
SỞ GDĐT QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG ……………………… 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC Quảng  Bình, ngày      tháng      năm 2023 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH NGOẠI TỈNH 

ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT 

 NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

(theo giấy 

khai sinh) 

Học sinh lớp 9 

trường THCS 

(thuộc huyện, 

tỉnh) 

Năm tốt 

nghiệp 

THCS 

Lý do 

đăng ký 

tuyển sinh 

tại trường 

1       

2       

3       

(Danh sách này gồm có ….học sinh)./. 

 

     HIỆU TRƯỞNG 



  

Phụ lục 06b 
(Kèm theo Công văn số: 187/SGDĐT-QLCL  ngày  09 tháng 02 năm 2023 

của Sở GDĐT Quảng Bình) 
 

 
SỞ GDĐT QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG ……………………… 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC Quảng  Bình, ngày      tháng      năm 2023 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH 

MIỄN THI MÔN TIẾNG ANH (CHUNG) 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

Học sinh 

lớp 9 

trường 

THCS 

Loại chứng 

chỉ Tiếng 

Anh 

Đạt 

điểm 

Đơn vị cấp 

chứng chỉ 

1       

2       

3       

(Danh sách này gồm có ….học sinh)./. 

 

     HIỆU TRƯỞNG 



  

Phụ lục 07a 

(Kèm theo Công văn số: 187/SGDĐT-QLCL  ngày  09 tháng 02 năm 2023 

của Sở GDĐT Quảng Bình) 

 

SỞ GDĐT QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG THPT … 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TTr-…… Quảng  Bình, ngày      tháng       năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

năm học 2023-2024 

 

Kính gửi: Hội đồng duyệt tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 

 

Thực hiện Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 

trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân 

tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 

2023-2024; Công văn số      /SGDĐT-QLCL ngày  /  /2023 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 

2023-2024; Quyết định số     /QĐ-SGDĐT ngày   /  /2023 của Giám đốc Sở 

GDĐT về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT, 

THCS và THPT năm học 2023-2024.  

Hội đồng tuyển sinh Trường THPT ……đã tiến hành xét tuyển sinh vào 

lớp 10 năm học 2023-2024 Trường THPT ….., kết quả cụ thể như sau: 

- Phương thức: kết hợp thi tuyển với xét tuyển. 

- Chỉ tiêu được giao tuyển sinh:…. (… lớp) 

- Số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (NV1) tại trường:… 

- Số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 (NV2) tại trường…. 

- Số lượng thí sinh đủ điều kiện xét tuyển:….. 

- Số lượng thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển (vắng thi hoặc bị điểm 0):… 

- Số lượng thí sinh trúng tuyển thuộc diện tuyển thẳng:………; đã được 

duyệt tuyển thẳng vào ngày…tháng…năm 2023, gồm có: 

+ …. em thuộc diện khuyết tật; 

+…..em thuộc diện là người dân tộc thiểu số rất ít người. 

+…… 

- Số lượng thí sinh trúng tuyển thuộc diện xét điểm tuyển sinh…..;  

trong đó: 

+ Có…thí sinh trúng tuyển NV1; 

+ Điểm chuẩn trúng tuyển NV1:…. 

+ Có … thí sinh trúng tuyển có điểm bằng với điểm chuẩn NV1. 



  

+ Có…thí sinh trúng tuyển NV2; 

+ Điểm chuẩn trúng tuyển NV2:…. 

+ Có … thí sinh trúng tuyển có điểm bằng với điểm chuẩn NV2. 

Hội đồng tuyển sinh Trường THPT… xét duyệt …. thí sinh trúng tuyển 

vào trường (gồm…. em NV1, …. em NV2), tuyển sinh đủ (thiếu… em) so với 

chỉ tiêu được giao. 

(Danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 kèm theo). 

Lưu ý: Lập riêng danh sách trúng tuyển theo NV1, NV2. 

Hội đồng tuyển sinh Trường THPT ……kính đề nghị Hội đồng duyệt 

tuyển sinh Sở GDĐT xét duyệt và công nhận kết quả tuyển sinh vào lớp 10 

THPT năm học 2023-2024 của trường ….../. 

 
 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG  
- Như trên; 

- Lưu: VT.                   



  

Phụ lục 07b 

(Kèm theo Công văn số: 187/SGDĐT-QLCL  ngày  09 tháng 02 năm 2023 

của Sở GDĐT Quảng Bình) 

 

SỞ GDĐT QUẢNG BÌNH 

TRUNG TÂM GDTX 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TTr-…… Quảng  Bình, ngày      tháng       năm 2023 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 GDTX 

năm học 2023-2024 

 

Kính gửi: Hội đồng duyệt tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 
 

Thực hiện Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 

trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân 

tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 

2023-2024; Công văn số      /SGDĐT-QLCL ngày  / /2023 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 

2023-2024; Quyết định số     /QĐ-SGDĐT ngày     / /2023 của Sở GDĐT Quảng 

Bình về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên tỉnh năm học 2023-2024.  

Hội đồng tuyển sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đã tiến hành 

xét tuyển sinh vào lớp 10 GDTX năm học 2023-2024 tại Trung tâm, kết quả cụ 

thể như sau: 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

- Chỉ tiêu được giao tuyển sinh:…. Học sinh, …..lớp. 

- Số lượng học sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh:…. 

- Số học sinh đủ điều kiện xét tuyển:.. 

+ Có ... học sinh trúng tuyển thuộc diện xét điểm. 

+ Điểm chuẩn trúng tuyển:…. 

+ Có … học sinh bằng điểm chuẩn. 

+ Có … học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023. 

+ Có … học sinh ngoại tỉnh. 

Hội đồng tuyển sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh xét duyệt …. 

học sinh trúng tuyển vào Trung tâm, tuyển sinh đủ (thiếu… em) so với chỉ tiêu 

được giao. 

(Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 kèm theo). 

Hội đồng tuyển sinh Trung tâm Giáo dục tường xuyên tỉnh kính đề nghị 

Hội đồng duyệt tuyển sinh Sở GDĐT xét duyệt và công nhận kết quả tuyển sinh 

vào lớp 10 GDTX năm học 2023-2024 tại Trung tâm./. 

 
 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- Lưu: VT.                   



  

Phụ lục 07c 

(Kèm theo Công văn số: 187/SGDĐT-QLCL  ngày  09 tháng 02 năm 2023 

của Sở GDĐT Quảng Bình) 
 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TRUNG TÂM… 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TTr-…… Quảng  Bình, ngày      tháng       năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 GDTX 

năm học 2023-2024 

 

Kính gửi: Hội đồng duyệt tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 

 

Thực hiện Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 

trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân 

tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 

2023-2024; Công văn số      /SGDĐT-QLCL ngày  / /2023 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 

2023-2024; Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     / /2023 của ……….. về việc 

thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 trung tâm GDDN-GDTX năm học 

2023-2024.  

Hội đồng tuyển sinh Trung tâm …đã tiến hành xét tuyển sinh vào lớp 10 

GDTX năm học 2023-2024 tại Trung tâm….., kết quả cụ thể  

như sau: 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

- Chỉ tiêu được giao tuyển sinh:…. Học sinh, …..lớp. 

- Số lượng học sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh:…. 

- Số học sinh đủ điều kiện xét tuyển:.. 

+ Có ... học sinh trúng tuyển thuộc diện xét điểm. 

+ Điểm chuẩn trúng tuyển:…. 

+ Có … học sinh bằng điểm chuẩn. 

+ Có … học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023. 

+ Có … học sinh ngoại tỉnh. 

Hội đồng tuyển sinh Trung tâm … xét duyệt …. học sinh trúng tuyển vào 

Trung tâm, tuyển sinh đủ (thiếu… em) so với chỉ tiêu được giao. 

(Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 kèm theo). 

Hội đồng tuyển sinh Trung tâm ……kính đề nghị Hội đồng duyệt tuyển 

sinh Sở GDĐT xét duyệt và công nhận kết quả tuyển sinh vào lớp 10 GDTX 

năm học 2023-2024 tại Trung tâm….../. 
 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- Lưu: VT.                   


